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1. Buổi sáng Ngày 18/4/2021; Thời gian: 08h00 đến 11h00. (Thí sinh có mặt trước giờ thi 15p) 

ĐỊA ĐIỂM: PHÒNG THIẾU NHI: 

STT TRƯỜNG LỚP HỌ VÀ TÊN SBD TÊN TÁC PHẨM KÝ TÊN GIẢI 

1 
Tiểu học  
Tà Nung 

5A Bùi Lê Nguyên Ngọc     

2 5C Nguyễn Hoàng Yến Vy     

3 5C Nguyễn Thị Hoài Thu     

4 
Tiểu học  
Trại Mát 

4C Lê Minh Quyết     

5 5B Lê Ngọc Mỹ Anh     

6 5B Nguyễn Anh Thư     

7 
Tiểu học  

Thái Phiên 

5C An Quỳnh Anh      
8 5C Nguyễn Vũ Quỳnh Như     
9 5C Nguyễn Minh Thư     
10 

Tiểu học  
Phước Thành 

5 Phạm Quỳnh Anh Thư      

11 5 Lưu Thanh Hằng     

12 4 Phạm Viết Tùng     

13 Tiểu học 
Bạch Đằng 

4A Nguyễn Ngọc Bảo Quyên     
14 4B Lê Hà Thiên Ngân     
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15 5B Trần Mai Thanh Trúc      
16 

 
Tiểu học Nam Thành 

5 Trần Ngọc Uyên Thy     

17 5 Đoàn Huyền Trang     

18 5 Trần Bảo Như     

19 
Tiểu học Xuân 

Trường 

5C Phan Hoàng Nhật Mai       
20 5C Thy Ngọc Hà Phương     
21 4C Huỳnh Phương Bảo Ngọc Bích     
22 

Tiểu học Trạm Hành 
 

5A Nguyễn Nhật Tân     
23 5B Nguyễn Dương Bảo Hân     
24 5C Nguyễn Huỳnh Ánh Dương     
25 5C Nguyễn Trúc Vân Anh     
26 

Tiểu học Nam Hồ 

4A Trương Mỹ Hương     
27 5 Nguyễn Thị Hương Giang     
28 5 Thái Nguyễn Ngọc Loan     
29 5 Đào Minh Tâm     
30 5 Nguyễn Ngọc Mỹ Kỳ     

 
ĐỊA ĐIỂM: PHÒNG BÁO – TẠP CHÍ 
 
31 

Tiểu học Lê Lợi 

5E Khổng phạm Khánh Ngọc     
32 4A Nguyễn Ngọc Bảo Nghi     
33 4A Nguyễn Vân Tuấn Hải     
34 4E Nguyễn Ngọc Tường Nghi      
35 4E Nguyễn Bá Hoàng Ân     
36  

 
 

2A Mai Đoàn Hoài An     
37 3A Kiều Nguyễn Phương Uyên     
38 3E Trần Phan Bá Châu     
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39   Tiểu học Đa Thành 
 
 
 
 
Tiểu học Đa Thành 

4A Nguyễn Minh Quỳnh An     
40 4B Vũ Thị Mỹ Hoa     
41 4B Lê Nguyễn Gia Phúc     
42 5B Lê Nguyễn Mai Oanh     
43 5D Kiều Nguyễn Phương Trinh     
44 5D Phan Ngọc Minh Trí     
45 

Tiểu học An Dương 
Vương 

5B Phí Ngọc Thùy An     
46 5B Chu Hồng Ánh Vy     
47 5B Võ Nguyễn Thùy Vân     
48 4C Tạ Minh Hoàng     
49 4C Nguyễn Phượng Tiên     
50 4C Nguyễn Mỹ Linh Nga     
51 

Tiểu học  
Hùng Vương 

5A Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh     

52 5A Nguyễn Quỳnh Bảo Ngọc     

53 5A Đặng Nguyễn Thiên Trang     

54 
Tiểu học 
 Đa Lợi 

3 Lưu Thiên Ý     

55 4 Ngô Viết An     

56 5 Võ Quang Trí     

57 
Tiểu học 

 Đa Thiện 

5B Cao Thùy Dung     

58 5A Nguyễn Cao Kỳ Duyên     

59 5A Nguyễn Thùy Mai     

2. Chiều ngày 18/4/2021: Thời gian: Từ 13h30-16h30. (Thí sinh có mặt trước giờ thi 15p) 

ĐỊA ĐIỂM: PHÒNG THIẾU NHI: 

60 
Tiểu học  
Đoàn Kết 

5B Nguyễn Phi Hạo Nguyên     

61 4A Võ Nguyễn Mỹ Tiên     

62 4D Văn Ngọc Tường Vy     
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63 
Tiểu học  

Trưng Vương 

4D Lê Trọng Tín     
64 4D Trương Bảo Ngọc     
65 4D Phan Nguyễn Gia An     
66 

Tiểu học 
Trần Bình Trọng 

4C Đinh Đức Toàn     
67 4C Nguyễn Hoàng Đan Khanh     
68 4C Lê Thanh Hằng     
69 

Tiểu học 
 Nguyễn Trãi 

4B Võ Anh Quân     
70 5D Lê Vĩnh Phú     
71 5A Nguyễn Lê Tuyết Nghi     
72 

Tiểu học  
Nam Thiên 

5B Vũ Bá Hoàng Sơn     
73 5B Châu Ngọc Linh     
74 5B Đặng Quốc Huy     
75 

Tiểu học 
Phan Như Thạch 

5B Trần Ngọc Bảo Trâm     
76 5A Trần Nguyễn Minh Hiếu     
77 5D Đinh Hoàng Bảo Anh     
78 

Tiểu học 
Đoàn Thị Điểm 

5E Phạm Quỳnh Nhi     
79 4D Trần Ngọc Gia Vy     
80 4A Nguyễn Hoàng Gia Hân     
81 

Tiểu học Thực nghiệm 
Lê Quý Đôn 

5A5 Nguyễn Trần Bảo Nhi     
82 5A5 Đinh Hà Trà My     
83 5A6 Hà Thụy Tú Uyên     
84 

Tiểu học Mê Linh 

2B Nguyễn Tường Lâm     
85 3B Hoàng Anh     
86 5C Nguyễn Ngọc Phương Anh     
87 4A Võ Trần Khánh Linh     
88 Tiểu học Lý Thường 

Kiệt 
4A Trương Ngọc Thùy Dương     

89 5D Cao Bảo Ngọc     
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90 5D Nguyễn Phạm Trà My     
 
 
Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT Tp. Đà Lạt; 
- Các trường TH trên địa Tp. Đà Lạt  (Email); 
- Trang TTĐT, Fanpage; 
- Lưu VT. 

TM. BAN TỔ CHỨC 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 

 
 

GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG 
Trần Trường San 
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